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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC: 2022-2023 (HỌC KỲ 3)
Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử - Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học
Lớp Cao đẳng kỹ thuật cơ khí – Học 04 học kỳ 
Lớp Trung cấp Vận hành sản xuất xi măng - Học 05 học kỳ 
Thời gian học: Thứ Bảy & Chủ nhật
	DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

	STT
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD 
	MSCB
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	CN579
	Điều khiển logic có thể lập trình (PLC)
	3
	30+30
	Nguyễn Hoàng Dũng
	1581
	0918755755
	2 nhóm (Học Insee)

	2
	KC331
	Đồ án điện tử căn bản
	2
	60
	Nguyễn Văn Mướt
	1234
	0783952968
	2 nhóm
Không xếp TKB

	3
	CT380
	Kỹ thuật Robot
	078395233
	30+30
	Lưu Trọng Hiếu
	2375
	0903245453
	2 nhóm (Học tại Insee)

	4
	CN416
	Thiết kế hệ thống cơ điện tử
	2
	30
	Trần Thanh Hùng
	1064
	0906684723
	2 nhóm (Học tại Insee)

	5
	KC329
	Xây dựng dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng (EPICS)
	2
	15+30
	Trần Thanh Hùng
	1064
	0906684723
	2 nhóm (Online)

	6
	CT400
	Chuyên đề kỹ thuật điều khiển
	2
	60
	Nguyễn Chí Ngôn
	1062
	0918538224
	2 nhóm (Online)

	7
	CT397
	Đo lường và điều khiển bằng máy tính
	3
	30 + 30
	Nguyễn Khắc Nguyên
	1583
	0913158603
	2 nhóm (Học tại Insee)

	8
	ML018
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	30
	Nguyễn Thị Kim Quế
	2213
	0984280051
	Nhóm TC xi măng (Học CT)

	9
	CN142
	Cơ học máy
	3
	30+30
	Nguyễn Tấn Đạt
	1817
	0939.744.838
	Nhóm TC xi măng (Học CT)

	TỔNG CỘNG
	22
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	Tuần 
	Ngày 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Phòng

	1
	06-07/8/2022
	Chuyên đề kỹ thuật điều khiển
	14
	05-06/11/2022
	Xây dựng dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng (EPICS)
	Online
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	13-14/8/2022
	
	15
	12-13/11/2022
	
	Online

	3
	20-21/8/2022
	
	16
	19-20/11/2022
	
	Online

	4
	27-28/8/2022
	Đo lường và điều khiển bằng máy tính
	17
	26-27/11/2022
	Kỹ thuật robot
	Insee

	5
	03-04/9/2022
	Nghỉ lễ Quốc khánh
	18
	03-04/12/2022
	
	Insee

	6
	10-11/9/2022
	Đo lường và điều khiển bằng máy tính
	19
	10-11/12/2022
	
	Insee

	7
	17-18/9/2022
	
	20
	17-18/12/2022
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	202/D2

	8
	24-25/9/2022
	Điều khiển logic có thể lập trình (PLC)
	21
	24-25/12/2022
	
	202/D2

	9
	01-02/10/2022
	
	22
	31/12-01/01
	Nghỉ tết dương lịch
	

	10
	08-09/10/2022
	
	23
	07-08/01/2023
	Cơ học máy
	202/D2

	11
	15-16/10/2022
	Thiết kế hệ thống cơ điện tử
	24
	14-15/01/2023
	
	202/D2

	12
	22-23/10/2022
	
	25
	21-22/01/2023
	
	202/D2

	13
	29-30/10/2022
	
	26
	28-29/01/2023
	Nghỉ tết âm lịch
	


Thông tin liên hệ:
1. Giáo vụ Khoa:  Cô Nguyễn Thị Thuận 	ĐT:0902.302.634		Email: ntthuan@ctu.edu.vn  
2. Phụ trách lớp:	TS.Trương Quốc Bảo	ĐT: 0948.234802		Email: tqbao@ctu.edu.vn
3. Lớp Trưởng: 	Lê Công Hậu		ĐT: 0377.799377		Email: leconghau87@gmail.com 
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